
XÃ BÌNH THUẬN

TOÅNG SOÁ 32.982.894 0 32.982.894 11.899.430 5.364.965 0 7.606.947 404.296 0 150.000 250.000 2.634.167 147.020 707.000

I, Coâng trình chuyeån tieáp 18.641.593 0 18.641.593 3.978.967 5.364.965 0 1.308.967 404.296 0 0 0 2.118.684 147.020 0

1

BTXM các tuyến Thuận Truyền: HM: BTXM 

xóm 1 đến nhà Đoàn + Hồng, đến nhà Dũng 

+ Thành + Văn

191.190 191.190 545 187.555 545

2

BTXM các tuyến Thuận Nhứt. HM: BTXM 

xóm 5 đến nhà Hòa, đến nhà An + Chừng; 

đến nhà xóm + Lượng + Siềng+Đâu; đến nhà 

Thiên+Sang.

150.896 150.896 500 148.029 500

3

BTXM các tuyến Thuận Hiệp. HM: BTXM 

xóm 1 đến nhà Dũng, đến nhà Ẩn, đến nhà 

Quân, đến nhà Bình, đến nhà Tùng

76.541 76.541 500 74.975 500

4

BTXM các tuyến Thuận Nhứt. HM:  BTXM 

xóm 7 đến nhà Nghệ + Thời + Hoa + Ngọc + 

Thành; đến nhà Cùng + Tuấn + Kết; đến nhà 

Phuông + Pháp + Vinh; đến nhà Thủy.

195.763 195.763 560 192.041 560

5

BTXM các tuyến Thuận Nhứt. BTXM các 

tuyến Thuận Nhứt. HM: BTXM xóm 6 đến 

nhà Hữu + Phú + Yên; đến nhà Dũng + Điền 

+ Đàm

77.187 77.187 500 75.721 500

6

BTXM các tuyến Thuận Truyền. HM: BTXM 

xóm 4 đến nhà Sương + Lai + Tài + Lãnh + 

Hường; đến nhà Đạo + Minh + Hải + Thiện + 

Hạnh; đến nhà Đoàn + Lợi + Chánh + Tâm

372.381 372.381 1.060 365.301 1.060
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7

BTXM các tuyến Thuận Truyền. HM  BTXM 

xóm 2 đến nhà Dũng + Phú + Cường + Linh 

+ Nhi; đến nhà Trường + Hoài + Nga; đến 

nhà Quý + Tỵ + Thu

132.034 132.034 500 129.524 500

8

BTXM các tuyến Thuận Nhứt. HM: BTXM 

xóm 1 đến nhà Đức; đến nhà Chân + Phòng; 

đến nhà Khoa + Thành + Ban + nhà xóm; đến 

nhà Đây + Sử + Sơn; đến nhà Sen + Huệ + 

Vân

208.321 208.321 595 204.364 595

9

BTXM các tuyến Hòa Mỹ. HM: BTXM xóm 

1 đến nhà Hầu + Hạnh + Dũng; BTXM xóm 

2 đến nhà Anh + Dũng + Hớn; BTXM xóm 3 

đến nhà Tiến + Tuấn

100.148 100.148 460 98.244 460

10

BTXM các tuyến Thuận Truyền. HM: BTXM 

xóm 3 đến nhà Minh + Thủy + Phúng + Thu 

+ Mai; đến nhà Ánh + Hiếu + Được + Hằng; 

đến nhà Đoàn + Phú + Nam + Thanh + Cang

361.013 361.013 1.030 354.149 1.030

11

BTXM các tuyến Thuận Nhứt. Hạng mục: 

BTXM xóm 9 đến nhà Lưỡng + Điệp + nhà 

xóm; đến nhà Lê + Thiệu 

129.768 129.768 500 127.301 500

12
Đoạn từ nhà Lê Đình Long đến giáp đường 

Tây Tỉnh
67.808 67.808 500 66.386 500

13
Nền, mặt đường BTXM đặc thù xóm 6 Thuận 

Nhứt
108.042 108.042 500 106.178 500

14
Nền, mặt đường BTXM đặc thù xóm 5 Thuận 

Truyền
205.145 205.145 1.695 584.178 1.695

15
Đường BTXM đặc thù thôn Thuận Truyền 

đợt 1 năm 2021
2.179.249 2.179.249 3.947 3.947

16
Đường BTXM đặc thù thôn Thuận Hạnh đợt 

1 năm 2021
1.627.250 1.627.250 2.947 2.947

17
Đường BTXM đặc thù thôn Thuận Nhứt đợt 

1 năm 2021
2.172.010 2.172.010 3.934 3.934

18
Đường BTXM đặc thù thôn Hòa Mỹ đợt 1 

năm 2021
444.630 444.630 806 806
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19 BTXM tuyến từ nhà 7 Tá đi Vùng Đồn 1.449.732 1.449.732 964.788 600.000 250.000 114.788

20 Kênh tưới đồng xóm 10 Thuận Nhứt 446.548 446.548 33.676 32.401 1.275

21
 Trại vịt 8 Hải đến ruộng Bùi Văn Trực đồng 

cây sung
142.044 142.044 106.916 18.787 52.579 53.837      500

22
Từ kênh N1 Thuận Ninh đến đồng xóm 6 

Thuận Nhứt
210.685 210.685 75.891 107.673 75.347 544

23 Kênh tưới đồng xóm 1, xóm 2 thôn Hòa Mỹ 96.144 96.144 73.231 38.370 34.361      500

24
Từ cầu máng số 3 kênh Thuận Ninh đến nhà 

ông Tạ Quang Dũng xóm 9
346.092 346.092 112.983 70.000 112.000 983

25
Từ kênh N1-1-6 Thuận Ninh đến Rộc Khôi 

Thuận Truyền
360.380 360.380 127.023 100.000 126.000 1.023

26 Nâng cấp sân, khuôn viên trụ sở UBND xã 1.161.974 1.161.974 481.328 292.680 475.000    6.328

27
Xây dựng hạ tầng khu dân cư tại xã Bình 

Thuận năm 2020
1.875.982 1.875.982 783.019 303.150 492.060 290.959    

28 Nâng cấp, sửa chữa chợ Bình Thuận 782.016 782.016 473.330 284.600 100.000 373.330

29 Sân nền nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Thuận 602.878 602.878 84.506 84.506

30
Tuyến từ cổng làng văn hóa Thuận Hiệp đến 

giáp xã Cát Tân
1.470.357 1.470.357 423.786 974.129 423.786

31 Tuyến từ đường BTXM vào chợ Bình Thuận 897.385 897.385 217.411 500.000 217.411

II, Công trình khởi công mới 14.341.301 0 14.341.301 7.920.463 0 0 6.297.980 0 0 150.000 250.000 515.483 0 707.000

1

Từ cống ngầm N1-3 ra ruộng xóm 2, ruộng 

xóm 1 Thuận Nhứt xuống ruộng xóm 1 

Thuận Hạnh

698.583 698.583 370.000 150.000 120.000 100.000

2
Từ cuối kênh N1-4 xuống ruộng xóm 2 đến 

ruộng Nguyễn Văn Thạch
769.897 769.897 437.527 130.000 307.527

3
BTXM tuyến từ cầu Kênh Văn phong xóm 1 

thôn Thuận hiệp đi nghĩa địa Sài Nga
2.384.804 2.384.804 1.657.093 1.192.626 57.467 407.000

4
Nâng cấp, mở rộng đường từ nhà Phan Thành 

Đức đến giáp đường ĐT 638
2.611.659 2.611.659 1.500.000 1.200.000 300.000
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5 Đầu tư trang thiết bị Đài truyền thanh xã 424.795 424.795 380.000 380.000

6
Từ cống ngầm NI-3 ra  ruộng xóm 2 đến 

ruộng Nguyễn Đình Vân
546.585 546.585 270.000 270.000

7
Từ cuối kênh bê tông hiện nay vào Đồng Bàu 

xuống tới đường đi nghĩa địa
424.050 424.050 200.000 200.000

8
Tuyến từ cuối kênh N1-6 sau nhà ông 3 Á ra 

ruộng xóm 3 Hoà Mỹ
221.179 221.179 90.000 90.000

9
Tuyến mương cây đa từ cống xả N16-1 đến 

trước nhà Võ Văn Chút
395.509 395.509 150.000 150.000

10
Tuyến kênh từ trước xóm 3 Thuận Truyền 

đến Gò Gang
652.215 652.215 200.000 200.000

11
Kênh tưới Đồng Chồi từng nối dài xóm 2 

Thôn Thuận Nhứt
722.768 722.768 340.000 340.000

12 Kênh đồng mương ngang - Bồ Đề 252.343 252.343 80.000 80.000

13
BTXM tuyến từ cầu sắt đến nhà Phan Thành 

Phúc
589.241 589.241 200.000 200.000

14
BTXM đoạn đường ruộng Lầy xóm 4 Thuận 

Nhứt
497.778 497.778 338.320 338.320

15
BTXM tuyến từ nhà Bà May đến xóm 4 thôn 

Thuận Nhứt
791.029 791.029 580.103 580.103

16
BTXM tuyến từ trại vịt 8 Hải đến mương 

ngang
613.422 613.422 400.489 350.000

50.489    

17
Quy hoach chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cư 

Khu trung tâm xã Bình Thuận 
368.735 368.735 256.931 256.931

18 Nâng cấp sân, khuôn viên trụ sở UBND xã 1.161.974 1.161.974 300.000 300.000

19

Nâng cấp trụ sở UBND xã Bình Thuận HM: 

CT nước sách xã, BTXM sân thể thao, cải tạo 

tường rào phía tây UBND xã

214.735 214.735 170.000 170.000



11.899.430

1.472.967

#########








